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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Hoa nói riêng và các loại cây cảnh nói chung là những sản phẩm có giá 
trị cao về mặt kinh tế lẫn nghệ thuật; chúng lại là những mặt hàng tươi sống dễ 
bị hư hỏng nếu không có sự quản lý tốt trong quá trình trước và sau thu hoạch. 
Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hoa tươi trên thế giới phát triển 
rất mạnh mẽ, chủ yếu ở các nước tiên tiến. Những biến đổi sinh lý của hoa trong 
khi bảo quản và tồn trữ cũng như các phương pháp bảo quản hoa cắt cành sau 
khi thu hoạch đã được nghiên cứu. Một số tác giả đã nghiên cứu thành công quy 
trình bảo quản nhiều loại hoa cắt cành như: hoa Hồng, hoa Cúc, Cẩm chướng, 
Lay-ơn... (Nell và Reid, 2000). Ở nước ta, việc nghiên cứu bảo quản sau thu 
hoạch trên các đối tượng hoa và cây cảnh chỉ mới bắt đầu vào cuối thế kỷ 20. 
Do đó, mặc dù “bảo quản sau thu hoạch hoa cắt cành và cây cảnh” đã trở thành 
một lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt Nam nhưng kết quả còn rất hạn chế. Việc 
cung cấp thông tin nhằm nâng cao sự hiểu biết về lĩnh vực mới nầy thật sự là 
cần thiết. Ngoài ra, trang trí các sản phẩm hoa kiểng sau thu hoạch cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị thẩm mỹ của các loại hoa kiểng 
sau thu hoạch. Cắm hoa kiểng tươi đã và đang trở thành một loại hình nghệ thuật 
được yêu thích và là sản phẩm trang trí không thể thiếu trong các hội nghị, đám 
tiệc, khuôn viên, cơ quan, các phòng khác nhau trong nhà... Cách cắm hoa, hình 
dáng cắm phù hợp phối hợp với ý nghĩa của các loài hoa sẽ diễn đạt được nội 
dung và thông điệp mà người cắm hoa muốn thể hiện. Bên cạnh việc sử dụng 
hoa kiểng tươi, với bất kỳ nguyên liệu hoa, cành lá, quả, hạt… sau khi được sấy 
khô và khéo léo cắt tỉa, trưng bày sẽ trở thành một sản phẩm trang trí độc đáo. 

Quyển giáo trình “Bảo quản sau thu hoạch và nghệ thuật cắm hoa” 
được biên soạn nhằm giới thiệu tổng quan những thông tin cơ bản về các sản 
phẩm Hoa - Kiểng; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoa kiểng sau thu 
hoạch; hệ thống quản lý sau thu hoạch; các biện pháp cần thiết nhằm duy trì 
chất lượng hoa kiểng sau thu hoạch, ngăn ngừa “stress”, thiệt hại do vi sinh vật 
(mầm bệnh) và các nhân tố khác dẫn đến sự mất mát chất lượng sản phẩm sau 
thu hoạch do nhiều tác nhân khác nhau như ảnh hưởng của các điều kiện môi 
trường như nhiệt độ, ẩm độ tương đối và thành phần không khí cùng với sự cung 
cấp tư liệu về những công nghệ hiện có để kiểm soát các yếu tố này, sự ứng 
dụng thương mại cũng như trong khi bảo quản và tồn trữ; các đặc tính sinh lý - 
sinh hoá của hoa kiểng sau thu hoạch; cách đánh giá và quản lý chất lượng nhằm 
đảm bảo chất lượng và lợi ích cho các loại hoa kiểng sau thu hoạch, giới thiệu 
về cơ sở hạ tầng và dịch vụ cần thiết để vận chuyển sản phẩm từ nhà vườn đến 
người tiêu dùng, và những khuyến cáo chi tiết nhằm tối ưu hoá sự quản lý sau 
thu hoạch của một số sản phẩm chính. Ngoài ra, giáo trình sẽ cung cấp thông 



 

 

tin về nghệ thuật sắp xếp, bảo quản hoa kiểng khô; cách cắm hoa kiểng tươi, 
một số kiểu dáng cắm hoa phổ biến trên thị trường, cách chọn nguyên liệu hoa 
và các dạng phụ liệu hỗ trợ cho các tác phẩm cắm hoa theo nhiều trường phái 
khác nhau. 

Tuy chúng tôi đã có nhiều nỗ lực trong quá trình biên soạn để đạt yêu 
cầu và hiệu quả cao, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong đón nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ độc giả. 

Chúng tôi cũng xin chân thành biết ơn các nhà nghiên cứu, các soạn giả 
đã cung cấp tài liệu, hình ảnh,… cho chúng tôi tham khảo. Xin cảm ơn các đồng 
nghiệp và cộng tác viên đã hỗ trợ về mặt tinh thần, vật chất để chúng tôi hoàn 
thành quyển giáo trình này. 

Các tác giả, 

Lê Văn Hòa 
Lâm Ngọc Phương 
Phạm Thị Phương Thảo 
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Chương 1 

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT 

 
Hiện nay, nhiều giống hoa kiểng được canh tác phổ biến vì có giá trị 

thẩm mỹ cao trong trang trí. Trong đó, phổ biến là các loài dương xỉ và thạch 
tùng, các cây hạt trần (thông, linh sam…), cây hạt kín (cây cảnh, thực vật có 
hoa), các cây trồng được bày bán dưới dạng nguyên cây để trưng bày 
(bonsai, hoa chậu và kiểng lá) hay những cây cảnh có dáng nhỏ dùng để thiết 
kế cảnh quan (cây tạo luống, cỏ nền...). Những sản phẩm hoa kiểng sau khi 
được cắt rời khỏi cây mẹ ở dạng hoa, cành hoa, lá hay cành lá cắt cành được 
dùng để chưng cắm và trang trí đang được tiêu thụ phổ biến trên thị trường. 
Ngoài ra, các vật liệu có nguồn gốc từ vườn ươm và nhân giống vô tính như 
các loại thân hành, củ, rễ hành, cây cấy mô… đều là những loại thực vật tươi 
sống dễ hư hỏng và cần thiết phải được chăm sóc đặc biệt. Việc nghiên cứu 
về các đặc tính sinh lý, biện pháp bảo quản, cách thức trang trí nhằm duy trì 
chất lượng, kéo dài thời gian tồn trữ và nâng cao giá trị của chúng cũng cần 
được quan tâm.  

So với rau và trái cây thì sản lượng hoa cắt cành trên thế giới thường 
chiếm tỷ lệ thấp hơn và chủ yếu tập trung vào các loại hoa cắt cành phổ biến 
như hoa hồng (Rosa sp., họ Rosaceae), cẩm chướng (Dianthus caryophyllus, 
họ Caryophyllaceae), các loại hoa cúc (Asteraceae), mõm sói (Leguminosae), 
lay ơn, tulips, lily (Liliaceae)… (Paliyath et al., 2008). Trong những năm gần 
đây, các hoa trồng chậu cũng đóng vai trò quan trọng trong trang trí và xuất 
khẩu với một số giống hoa phổ biến như hoa hồng tỉ muội, cúc đồng tiền, sống 
đời, các giống lan, cúc, anh thảo, cát tường, cẩm tú cầu, trạng nguyên, các loài 
xương rồng... Hoa trồng chậu thường duy trì chất lượng sau thu hoạch tốt hơn 
là hoa cắt cành, đồng thời cũng có nhiều ưu điểm trong quá trình chuyên chở, 
vận chuyển xuất khẩu. 

1.1  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN HOA CẮT CÀNH  

1.1.1  Tình hình nghiên cứu bảo quản hoa cắt cành trên thế giới 

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hoa tươi trên thế giới 
phát triển rất mạnh mẽ, chủ yếu ở các nước tiên tiến. Tại Châu Á, một số 
nước đã đánh giá hoa kiểng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực như Israel, 
Trung Quốc, Ấn Độ... (Paliyath et al., 2008). Sản lượng hoa cắt cành hiện 
đang tăng nhanh và mang lại lợi nhuận cho nhiều quốc gia có điều kiện môi 
trường thuận lợi cho việc canh tác (các nước có vị trí gần xích đạo, điều kiện 
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môi trường gần như ổn định trong suốt năm) và chi phí công lao động thấp 
(Reid và Jiang, 2012).  

Những biến đổi sinh lý của hoa sau khi thu hoạch và các phương pháp 
bảo quản hoa cắt cành đã được nghiên cứu. Một số tác giả đã nghiên cứu thành 
công quy trình bảo quản nhiều loại hoa cắt cành như hoa hồng, cúc, cẩm 
chướng, lay ơn... Goszczynska et al. (1988, 1991) đã nghiên cứu bảo quản hoa 
cúc cắt cành, kết quả cho thấy sau 15 ngày bảo quản hoa duy trì chất lượng tốt. 
Halevy và Mayak (1979, 1981) đã nghiên cứu đặc điểm sinh lý và những biến 
đổi sinh hoá trong quá trình bảo quản hoa cắt cành cho thấy, mỗi loại hoa có 
cấu tạo khác nhau nên cũng có những đặc điểm sinh hoá khác nhau cho nên sẽ 
có những quy trình bảo quản khác nhau cho mỗi loại hoa. Như nghiên cứu của 
Meir et al. (1997), hoa lay ơn cắt cành nếu được bao gói hoa bằng phương 
pháp điều chỉnh khí quyển kết hợp xử lý với dung dịch đường saccharose 
(sucrose) và STS (silver thiosulphate) đã duy trì được chất lượng của hoa 
trong quá trình bảo quản dài ngày. Một số loài hoa cắt cành khi được đóng gói 
kín trong túi PE với thành phần khí quyển được bố trí trong túi gồm 5 - 8% khí 
CO2 và 6 - 12% khí O2 sẽ giúp nâng cao chất lượng và tuổi thọ của hoa cũng 
như làm chậm sự vàng lá.  

Sau khi thu hoạch hoa kiểng, quá trình sơ chế các loại thực vật tươi 
sống này cũng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống sau thu hoạch. Trong 
quá trình sơ chế, phối hợp xử lý cành hoa với dung dịch đường saccharose 
10% và STS 0,4 mM trước khi đóng gói cũng đã nâng cao chất lượng và khả 
năng nở của một số loại hoa. Ngoài ra, nhiều tác giả đã nghiên cứu và công 
bố các biện pháp và quy trình hữu hiệu bảo quản một số loại hoa cắt cành 
phổ biến như hoa huệ, hồng, lan... (Ried, 1996; Van Doorn et al., 1997; 
Ketsa và Rugkong, 2000; Pun và Ichimura, 2003; Butt, 2005; Hutchinson et 
al., 2010). Nhìn chung, tất cả các phương pháp bảo quản đều tuân theo 
nguyên tắc chung là:  

+ Chất lượng hoa cắt đưa vào bảo quản phải khỏe, có độ nở thu hái phù hợp. 

+ Trong quá trình bảo quản phải điều khiển sao cho hoa có cường độ hô 
hấp thấp, cường độ thoát hơi nước giảm, đảm bảo duy trì nguồn dinh 
dưỡng nuôi hoa, ngăn cản sự sản sinh ethylene và sự phát triển của 
nấm bệnh. 

1.1.2  Tình hình nghiên cứu bảo quản hoa cắt cành trong nước 

Giống hoa kiểng Việt Nam khá phong phú và kỹ thuâṭ trồng có nhiều 
bước nhảy voṭ. Theo yêu cầu của thị trường nước ta hiện nay, viêc̣ đăṭ ra 
nghiên cứu kỹ thuâṭ bảo quản hoa, bảo quản nguồn gene, có ý nghıã quan 
troṇg; tuy nhiên, việc nghiên cứu bảo quản hoa cắt cành vẫn còn là một lĩnh 
vực mới ở Việt Nam và kết quả còn rất hạn chế. Một số tác giả ở Việt Nam đã 
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bước đầu nghiên cứu về ảnh hưởng của chế phẩm dinh dưỡng và chất kích 
thích sinh trưởng đến cúc vàng Đài Loan. Đặng Văn Đông (2000) đã rút ra kết 
luận là Gibberellin (GA3) tác động mạnh ở giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, 
còn Spray-N-Grow và Atonik tác động mạnh ở giai đoạn sinh dục, nâng cao tỷ 
lệ nở hoa hữu hiệu, nâng cao chất lượng hoa, kéo dài tuổi thọ của hoa. Theo 
Hoàng Minh Tấn và Nguyễn Quang Thạch (1993), sử dụng STS 0,5 ppm có 
tác dụng rõ rệt nhất đối với hoa cúc Nhật, tuổi thọ của hoa dài hơn 4 ngày so 
với đối chứng. Nguyễn Quang Thạch et al. (1999) đã nghiên cứu ảnh hưởng 
của ethylene đối với một số loại hoa cắt cành như hoa hồng, cẩm chướng, 
lan... cho thấy ethylene làm tóp, rụng cánh hoa, rụng lá, làm mất màu xanh của 
lá, mất màu sắc sặc sỡ của cánh hoa, ức chế nụ hoa nở. Khi tác giả bổ sung 
STS 0,5 - 1 ppm vào dung dịch cắm hoa hay nhúng cuống hoa cắt cành vào 
dung dịch trên trước khi bảo quản lạnh đã giúp nâng cao tuổi thọ của cành hoa 
cắt đến 2 lần so với đối chứng.  

Về thiết lập các quy trình bảo quản hoa kiểng sau thu hoạch, Viện Cơ 
điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã nghiên cứu quy trình bảo 
quản hoa lay ơn và hoa hồng Pháp bằng cách áp dụng quy trình bảo quản lạnh 
có sử dụng dung dịch bao gồm các chất dinh dưỡng, chất điều hoà sinh trưởng, 
chất kháng khuẩn, kháng nấm, chất kháng ethylene... Ngoài ra, nhiều tác giả 
đã và đang nghiên cứu điều kiện và dung dịch bảo quản thích hợp cho một số 
loại hoa cắt cành ở một vài địa phương có diện tích trồng hoa cắt cành phổ 
biến ở Việt Nam (Nguyễn Mạnh Khải, 1999; Lê Như Bích et al., 2008; 
Nguyễn Thị Nhung, 2008; Nguyễn Ngọc Ngân Khánh, 2009; Vũ Thị Hường, 
2009; Lê Văn Hòa et al., 2012a, b, c). 

1.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÝ SAU THU 
HOẠCH 

Để bảo quản những hàng hóa tươi sống một cách tối ưu, cần thiết phải 
hiểu rõ đặc tính sinh lý của sản phẩm và công nghệ sẵn có để tối đa hóa thời 
hạn sử dụng chúng. Việc hiểu rõ hai vấn đề này sẽ giúp cho nhà nghiên cứu 
sau thu hoạch thực hiện có hiệu quả hơn trong việc bảo quản nông sản với yêu 
cầu sơ chế và đóng gói (bao bì) tốt nhất. Các sản phẩm rau-hoa-quả thường có 
giá trị cao nên cần được quản lý cẩn thận để bảo quản giá trị đó.  

Các sản phẩm của ngành làm vườn (horticulture) là những hàng hóa 
tươi sống và hư hỏng rất nhanh. Theo thống kê chung của các nước thì có 
khoảng 25 - 40% nông sản bị mất mát do hư hỏng sau thu hoạch, đặc biệt là 
nếu không có điều kiện tồn trữ thích hợp. Hai nguyên nhân chính của các mất 
mát sau thu hoạch là sự tổn thương vật lý kế tiếp là tấn công của vi sinh vật và 
sự già nua tự nhiên (hay đã được lập trình), còn được gọi là sự lão hoá. Nông 
sản thu hoạch bao gồm các tế bào và mô đang sống và mục đích của các nhà 
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chuyên môn sau thu hoạch là duy trì bản chất sống của hàng hoá tươi sống này 
sao cho càng lâu càng tốt, với 2 lý do: 

+ Duy trì diện mạo (mỹ quan) và hấp dẫn đối với người tiêu thụ. 

+ Hạn chế sự mất chất lượng từ khi thu hoạch cho đến tay người tiêu dùng. 

Khi thu hoạch, sản phẩm bị cắt đứt khỏi nguồn carbohydrate, nước và 
muối khoáng; do đó, các sản phẩm này phải dựa vào các cơ chất hô hấp và ẩm 
độ bên trong cơ thể để sống sót. Đời sống sau thu hoạch của các sản phẩm tươi 
sống được quyết định bởi cường độ hoạt động sinh lý hoặc vận tốc của sự trao 
đổi chất. Các hàng hoá có thể được phân loại dựa theo những gì mà chúng 
được tạo thành như mô ngủ (ví dụ: củ, búp (nụ), thân hành, rễ hành…), các bộ 
phận này đã được thích nghi để tồn trữ lâu và khuynh hướng có cường độ trao 
đổi chất chậm và thời gian tồn trữ lâu dài; các mô mà chúng đã được thích 
nghi với lão hoá (ví dụ: hoa và trái, thân, lá…), các bộ phận này có khuynh 
hướng là cường độ chuyển hoá cao và hư hỏng nhanh. Vì vậy, cần thiết phải 
có sự am hiểu về cường độ trao đổi chất của các loại sản phẩm tươi sống để 
kéo dài thời hạn sử dụng và duy trì sự chấp nhận sản phẩm sau thu hoạch.  

Thêm vào đó, sự am hiểu về sự kiểm soát sinh hoá học của tiến trình 
chín hay lão hoá cũng có thể giúp hiểu rõ phương pháp nhằm làm chậm lại sự 
hư hỏng. Một vài loài trái cây, hoa kiểng cắt cành sẽ tạo ra ethylene khi chúng 
đạt gần đến cuối tiến trình chín (hay trưởng thành), lượng ethylene này sẽ kích 
thích cường độ trao đổi chất của sản phẩm cho nên nhiều nhà khoa học đã áp 
dụng chất làm sạch ethylene và tối thiểu hoá sự tiếp xúc của các trái, hoa... 
mẫn cảm với ethylene trong khi tồn trữ, đồng thời tránh việc tồn trữ hoa (cắt 
cành hay trồng chậu) chung với các sản phẩm đang sản sinh nhiều ethylene 
(trái cây đang chín, hoa nở rộ...). Gần đây, nhiều loài hoa cắt cành đã được 
nghiên cứu chuyển gene như hoa lily, cẩm chướng..., bằng cách kiềm chế hoạt 
tính của một trong những gene chịu trách nhiệm cho sự sản sinh ethylene 
(ACC oxidase) nhằm giúp cho các sản phẩm được chuyển gene này có đời 
sống sau thu hoạch cao. 

1.3  HỆ THỐNG QUẢN LÝ SAU THU HOẠCH 

Hệ thống quản lý sau thu hoạch là một chuỗi các bước thực hiện từ khi 
chọn thời điểm thu hoạch thích hợp. Các bước quản lý sau thu hoạch phải là 
một quy trình hoàn chỉnh, được chuẩn bị kỹ lưỡng và phải được thực hiện 
trong điều kiện tốt nhất từ khâu thu hoạch đến việc phân loại, xử lý sơ bộ, 
đóng gói, vận chuyển, bảo quản... cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Trong 
từng mỗi bước của quy trình phải được thực hiện nghiêm túc để tránh ảnh 
hưởng đến các bước tiếp theo. Ví dụ như ở bước thu hoạch, người thu phải lựa 
chọn thời điểm thu hoạch thích hợp, phải chọn trạng thái của hoa phù hợp cho 
việc vận chuyển xa hay tiêu thụ tại chỗ, cách đặt hoa sau khi thu hoạch... Nhìn 
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chung, mỗi công đoạn đều có những yêu cầu khắt khe riêng để đảm bảo chất 
lượng hoa sau thu hoạch và cần có những kỹ năng cơ bản khi làm việc trong 
lĩnh vực hoa kiểng này. 

1.4 BIẾN ĐỔI VỀ SINH LÝ CỦA HOA TRONG QUÁ TRÌNH BẢO 
QUẢN 

Nhiều tác giả đã nghiên cứu những biến đổi về sinh lý của hoa cắt cành 
sau thu hoạch cho thấy: hoa là một cơ thể sống nên cần phải hô hấp. Hô hấp là 
quá trình phân giải các chất dinh dưỡng dự trữ (chủ yếu là đường) và giải 
phóng ra năng lượng. Năng lượng này được sử dụng để duy trì sự sống cho tế 
bào và mô. Hoa kiểng sau khi cắt ra khỏi thân sẽ bị mất nguồn cung cấp dinh 
dưỡng, điều này làm thiếu nguồn nguyên liệu cho hô hấp và làm cho các sản 
phẩm này nhanh chóng hoá già (Wills et al.,1998). Cường độ hô hấp bị chi 
phối bởi nhiệt độ, khi nhiệt độ cao thì cường độ hô hấp cao và hoa nhanh 
chóng hoá già, do đó việc làm mát nhanh ngay sau khi thu hoạch hoa kiểng và 
điều chỉnh nhiệt độ lạnh tồn trữ thích hợp trong suốt quá trình bảo quản (thực 
chất là kìm hãm quá trình hô hấp) là biện pháp chủ yếu để kéo dài tuổi thọ hoa 
cắt cành.  

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến cường độ hô hấp: 

- Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng hoa kiểng sau thu hoạch  

Việc sản xuất, phân phối và tiêu thụ hoa kiểng tươi đã có những thay 
đổi đáng kể trong 3 - 4 thập niên qua ở các nước phát triển như Hoa Kỳ và trên 
toàn thế giới. Vào những năm của thập niên 70 (thế kỷ trước), hầu hết các loại 
hoa kiểng được sản xuất chỉ được bán lẻ ở chợ và được vận chuyển bằng xe có 
hệ thống lạnh. Ngày nay, hầu hết các loài hoa kiểng tươi bày bán được trồng ở 
nước ngoài và được vận chuyển đến nơi tiêu thụ bằng đường hàng không hoặc 
xe có hệ thống lạnh hay bằng cơ giới để phân phối đến người tiêu thụ trong 
vòng 6 - 10 ngày sau khi thu hoạch. Mặc dù có một vài giống hoa kiểng mới 
được tung ra thị trường và những giống này có thời gian tồn trữ lâu hơn, 
nhưng chúng ta cũng phải tìm ra phương pháp đóng gói, chuyên chở và điều 
kiện tồn trữ thích hợp để hạn chế sự thiệt hại đến mức thấp nhất của sản phẩm 
hoa kiểng.  

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng hoa kiểng sau thu 
hoạch sẽ được mô tả chi tiết hơn ở Chương 4. Nhìn chung, các yếu tố thường 
đóng vai trò quan trọng đến chất lượng hoa kiểng sau thu hoạch là: 

- Chất lượng giống. 

- Độ chín (già) thu hái của hoa kiểng sau thu hoạch. 

- Biện pháp thu hoạch và điều kiện sơ chế. 
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- Nhiệt độ. 

- Ẩm độ và quá trình bốc thoát hơi nước. 

- Thành phần không khí. 

- Dụng cụ cắm hoa. 

- Chất lượng nước và các chất bảo quản. 

- Ethylene và sự sản sinh ethylene. 

- Sự hư hỏng cơ học và ảnh hưởng của vi sinh vật. 

- Một số dấu hiệu tổn thất chất lượng hoa kiểng sau thu hoạch 

Sau khi thu hoạch và cắt rời khỏi thân cây mẹ, sự tổn thất chất lượng 
của các loài hoa kiểng sẽ làm giảm khả năng tiêu thụ của các sản phẩm này 
trên thị trường. Sự tổn thất chất lượng hoa kiểng sau thu hoạch do rất nhiều 
nguyên nhân khác nhau như: sự héo úa hoặc rụng của lá hoặc cánh hoa, vàng 
lá, cuống và thân cành bị uốn cong do ảnh hưởng của quang hay địa hướng 
động... Do đó, để có sự am hiểu về những nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và 
tìm ra cách để kéo dài thời gian sống của hoa kiểng sau thu hoạch, điều quan 
trọng trước tiên phải hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự hư hỏng đó. 

- Sự sinh trưởng, phát triển và hoá già 

Ở thực vật, sự chết của từng cơ quan riêng lẻ hay toàn bộ cây là một 
phần của chu trình sống, điều này ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm. 
Ngay cả trong trường hợp không có sự lão hoá ở hoa hay lá, quá trình sinh 
trưởng và phát triển liên tục có thể gây ra sự mất chất lượng như sự uốn cong 
của cụm hoa dưới ảnh hưởng của địa hướng động hay quang hướng động; hiện 
tượng này thường xảy ra ở các loài hoa có phát hoa dài như lay ơn, mõm sói... 
hay trên hoa cát tường. 

- Sự lão hoá của hoa và sự rụng 

Sự chết sớm của hoa là một nguyên nhân phổ biến của sự mất chất 
lượng và làm giảm đời sống cắm bình của nhiều cây cảnh. Hoa có thể phân ra 
thành từng nhóm dựa trên sự lão hoá của chúng. Một vài loài thì có đời sống 
thật lâu dài, đặc biệt là họ cúc và lan. Những loài khác thì có đời sống ngắn 
như nhiều loài có thân hành như hoa tulip, diên vỹ, thuỷ tiên, cẩm chướng... 
Một số loài hoa cắt cành dễ bị héo và rụng cánh hoa sau khi rời khỏi cây mẹ 
một thời gian ngắn như hoa mai, đào, cát tường... Sự mất đi của lá, nụ, cánh 
hoa, hoa, hay ngay cả nhánh tẻ... là quá trình được gọi là ‘sự tiêu hủy’ hay ‘sự 
rụng’, đây cũng là một vấn đề phổ biến của hoa cắt cành và cây cảnh (trồng 
trong chậu). Thường thì vấn đề này có liên quan đến sự hiện diện của ethylene 
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trong không khí, nhưng những yếu tố dinh dưỡng và ảnh hưởng của các điều 
kiện ngoại cảnh khác cũng có thể có liên quan. 

- Sự héo  

Sự vàng úa của lá và những cơ quan khác như nụ, thân… là dấu hiệu 
của sự kết thúc đời sống trưng bày của một vài loài hoa và lá cắt cành (hoa 
lily, mai, hoa baby...). Lá bị vàng úa là một quá trình phức tạp, hiện tượng này 
có thể do nhiều yếu tố di truyền và các yếu tố môi trường khác nhau gây ra. 
Để kéo dài đời sống cho hoa cắt cành và hoa trang trí trong chậu thì phụ thuộc 
tuyệt đối vào sự cung cấp nước liên tục và đầy đủ. Nếu không được cung cấp 
nước đầy đủ, đặc biệt là trong trường hợp thân cành bị nghẹt phần thân bởi vi 
sinh vật hay tưới thừa nước (đối với các hoa chậu) sẽ dẫn đến kết quả là chồi 
non, lá và cánh hoa bị héo nhanh chóng.  

1.5  NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CHÍNH BẢO QUẢN HOA CẮT CÀNH  

- Bảo quản lạnh  

Bảo quản lạnh là cách tốt nhất để hạn chế các hư hỏng sinh lý và bệnh 
lý trên hoa cắt cành. Nhiệt độ thấp làm giảm một số quá trình như hô hấp, bốc 
thoát hơi nước, sản sinh ethylene, phát triển của nấm, vi khuẩn... Các loài hoa 
cắt cành có nguồn gốc ôn đới như: cẩm chướng, loa kèn, thược dược... thường 
yêu cầu nhiệt độ ở 0 - 1C, còn các loại hoa cắt cành có nguồn gốc nhiệt đới 
và á nhiệt đới rất mẫn cảm với hư hỏng lạnh nên đòi hỏi nhiệt độ bảo quản cao 
hơn như lay ơn (2 - 4C), lan (7 - 10C)...  (Wills et al., 1998). 

- Bảo quản hoa cắt cành trong khí quyển điều chỉnh  

Nguyên tắc của phương pháp này là sự điều chỉnh 3 thành phần trong 
khi bảo quản: nhiệt độ, O2 và CO2 theo hướng giảm nhiệt độ, giảm nồng độ O2 
và tăng nồng độ CO2. 

- Bảo quản hoa cắt cành trong môi trường áp suất thấp  

Áp suất thấp sẽ có tác dụng giảm nồng độ O2 làm cho các quá trình hô 
hấp, trao đổi chất, sự sản sinh và tác động của ethylene đều giảm. 

- Bảo quản hoa cắt cành trong dung dịch cắm hoa đặc hiệu  

Dung dịch cắm hoa gồm các chất dinh dưỡng, chất điều hoà sinh 
trưởng, chất kháng nấm và vi khuẩn, kháng ethylene... phù hợp sẽ giúp cho 
hoa cắt cành kéo dài tuổi thọ của hoa. Ngoài ra, việc kết hợp giữa dung dịch 
cắm hoa phù hợp với điều kiện bảo quản tốt nhất sẽ giúp kéo dài thời gian bảo 
quản hoa cắt cành. 
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- Bảo quản hoa kiểng bằng phương pháp làm khô 

Bảo quản lâu dài hoa, cành, lá, hạt, quả... bằng phương pháp làm khô 
để sử dụng cho mục đích trang trí là một thú chơi tiêu khiển đơn giản nhưng 
không kém phần lôi cuốn. Có rất nhiều phương pháp làm khô thực vật tươi 
sống như bằng phương pháp tự nhiên đơn giản hoặc bằng các phương pháp 
phức tạp cần đến hóa chất và các dụng cụ cần thiết nhằm duy trì tốt nhất màu 
sắc, diện mạo của hoa, cành lá... theo thời gian. Giáo trình cũng đề cập chi tiết 
một số phương pháp làm khô cần thiết giúp cho người thưởng thức hoa khô có 
thể thực hiện được bộ sưu tập hoa, cành lá khô với đủ các chủng loại, màu sắc 
để tạo thành các sản phẩm trang trí đặc sắc. 

Nhiều loại hoa cắt cành được bán ở cả dạng tươi và dạng khô. Một vài 
loài hoa như salem, cúc, bất tử... có thể được bán ở dạng hoa khô. Có nhiều 
phương pháp làm hoa khô đã được áp dụng trên nhiều loại hoa (sẽ được trình 
bày chi tiết ở chương sau), phương pháp đơn giản nhất là treo bó hoa lên (giữ 
thân được thẳng) ở nơi ấm và khô. Việc bổ sung màu cho hoa trước khi làm 
khô sẽ giúp cho hoa có màu sắc đa dạng và càng làm cho hoa khô đẹp hơn. 

   

Hình 1.1  Cách treo thẳng đứng và ngược đầu ở nơi ấm và khô để làm hoa khô 

(Nguồn: colonialsense.com và diyready.com) 

1.6  NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ HOA KIỂNG  

Hiện nay, nghệ thuật trang trí hoa kiểng đã trở thành một loại hình nghệ 
thuật được yêu thích. Với các nguồn nguyên liệu ban đầu là các hoa, cành lá, 
hạt, trái.... ở dạng tươi hay khô đều có thể trở thành những sản phẩm trang trí 
đa dạng, đẹp và sinh động. Để gia tăng giá trị và vẻ đẹp của hoa kiểng cắt cành 
sau thu hoạch ở dạng tươi hoặc khô, người bán hoa và người tiêu dùng đã sáng 
tạo và sử dụng đôi tay khéo léo của mình để cắt, tỉa, cắm, kết hợp... tạo ra các 
bó hoa, lẵng hoa, tranh hoa, thiệp hoa... đầy màu sắc và ý nghĩa. Việc kết hợp 
các loài hoa có màu sắc và chủng loại khác nhau, những phụ phẩm như cành, 
lá, nơ, ru-băng cùng với các giá thể đa dạng có thể dùng để bày trí hàng ngày 
trong nhà, cơ quan hoặc trong những bữa tiệc, ngày lễ... khiến cho người 
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thưởng thức lúc nào cũng cảm nhận được sức hấp dẫn và sự quyến rũ mê hoặc 
của nghệ thuật cắm hoa. 

Theo xu hướng hiện đại, nghệ thuật cắm hoa được thực hiện theo nhiều 
trường phái khác nhau mà mỗi trường phái đều có những yêu cầu và quy tắc 
chung; tuy nhiên, cắm hoa tự do tùy theo sáng tạo của người cắm cũng có sức 
hấp dẫn riêng của nó bên cạnh những tác phẩm của các nghệ nhân chuyên 
nghiệp. Các chương trong giáo trình về nghệ thuật cắm hoa sẽ cung cấp một số 
thông tin về cách chọn hoa, cách tỉa, phối hợp màu sắc, chủng loại cũng như 
một số phương pháp cắm hoa từ đơn giản đến phức tạp. 

- Khái quát về nghệ thuật cắm hoa 

Hoa là sản phẩm tuyệt mỹ của thiên nhiên, mang nhiều màu sắc tươi 
đẹp, hình dáng xinh xắn, đường nét phong phú; là sứ giả của cái đẹp, cùng sức 
sống dồi dào. Với hoa, có thể bày tỏ tâm tư tình cảm. Cắm hoa là nghệ thuật 
chọn và sắp xếp hoa và lá theo các yếu tố và nguyên tắc để đạt được niềm vui 
và phấn khởi. Cắm hoa là một hoạt động nghệ thuật và sáng tạo của bản thân, 
làm giàu thêm cho người tham gia dạng hình nghệ thuật này. 

- Nguồn gốc, đặc điểm và sự phát triển nghệ thuật cắm hoa  

Nguồn gốc lịch sử của nghệ thuật cắm hoa ở Trung Quốc đã có từ lâu 
đời theo sự biến đổi của thời đại đã hình thành nhiều dạng, nhiều phong cách 
khác nhau. Hiện nay, phong cách nghệ thuật cắm hoa được chia làm hai 
trường phái lớn. Đó là cắm hoa theo phương Đông và cắm hoa theo phương 
Tây. Cắm hoa ở Trung Quốc là đại diện cho phong cách cắm hoa phương 
Đông, đã có lịch sử và truyền thống lâu đời. Vào đời Đường nghệ thuật cắm 
hoa đã bắt đầu phát triển mạnh. Những sách chuyên môn về hoa cỏ đời Đường 
rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là “Hoa cữu tích” của La Cừu. “Hoa cữu 
tích” đã ghi chép khá tường tận về dụng cụ cắm hoa, dao kéo, cách ngâm nước 
và nguyên liệu khi cắm hoa lúc bấy giờ. Nó là tác phẩm đầu tiên chuyên về 
cắm hoa của Trung Quốc. Đến đời Tống nghệ thuật cắm hoa trong bình ngày 
càng điêu luyện và được truyền bá trong dân chúng, tạo thành một lễ nghi 
trong đời sống giao tiếp bình thường. Nhà văn Trương Nam Xương đời Nam 
Tống trong quyển sách nổi tiếng “Mặc Trang mạn lục” cũng đã ghi chép tường 
tận hình thức và loại hình cắm hoa trong bình có chứa nước của thời Nam 
Tống. Cắm hoa vào đời Nguyên không thịnh hành như đời Tống, nhưng do sự 
ảnh hưởng của nghệ thuật hội họa về văn nhân, về hoa và chim chóc, nên cắm 
hoa dần dần thoát ly khỏi tư tưởng lý học để bộc lộ những điều thầm nghĩ 
trong lòng. Cho nên mới xuất hiện “hoa tượng trưng cho tấm lòng”, “hoa tự 
do”, thể hiện phong cách tự do lãng mạn không gò bó, nhẹ nhàng, thanh tú, 
bay bổng và phóng khoáng. 
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Hình 1.2  Một dạng cắm hoa phổ biến 

(Nguồn: vnhow.vn) 

Đời Minh phong trào cắm hoa lại mạnh mẽ hơn đời Tống. Các kỹ 
thuật, tạo dáng, phong cách, lý luận nghệ thuật đều đạt được trình độ và 
thành tựu rất cao. Các tác phẩm nổi tiếng về cắm hoa cũng rất phong phú. 
Tác phẩm Bình sử của Viên Hoằng Đạo ra đời, đã đặt nền móng cơ sở cho 
nghệ thuật cắm hoa của Trung Quốc. Đây là tác phẩm nổi tiếng đầu tiên của 
Trung Quốc miêu tả một cách hệ thống lý luận cắm hoa. Nó không những 
ảnh hưởng đến xu hướng cắm hoa theo phong cách Trung Quốc, mà còn ảnh 
hưởng rất sâu sắc đối với phong cách cắm hoa của Nhật Bản. “Bình sử” sau 
khi được dịch sang tiếng Nhật vào năm 1696, đã trở thành sách giáo khoa 
chính về cách cắm hoa của Nhật Bản. Sau này lý luận của sách được đưa lên 
thành “trường phái Hoằng Đạo”. 

Đời Thanh, cắm hoa đã sử dụng dụng cụ để cắm cành, nó tương tự như 
đế cắm bây giờ. Loại cắm hoa điển hình thời bấy giờ là hoa tả cảnh và hoa tạo 
hình. Hoa tả cảnh tôn sùng cái đẹp của tự nhiên, còn hoa tạo hình lại chú trọng 
đến cái đẹp nhân tạo. Đế cắm và hoa tạo hình đã mang phong cách nghệ thuật 
cắm hoa hiện đại. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Theo anh chị các yếu tố chính ảnh hưởng chất lượng hoa kiểng sau thu 
hoạch như thế nào? 

2. Hãy nêu sơ lược về những phương pháp bảo quản và trang trí hoa kiểng cắt 
cành sau thu hoạch? 
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